
Văn phòng Sở Nhà hát Chèo
Trung tâm 
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Thư viện 
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Bảo tàng 
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HL&TĐ 

TDTT

Trung tâm 

Bảo tồn 

DTLSVH Cố 

đô Hoa Lư

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1  Số thu phí, lệ phí, thu khác 4.102               4.102               70                     -                  -               -                 4.032                

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 2.782               2.782               40                     -                  -                 -               2.742                

2.1 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  2.766               2.766               24                     -                    -                  -                 -               -                 2.742                

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.742               2.742               -                    -                    -                 -                 2.742                

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24                    24                    24                     -                    -                  -                 -                    

2.2 Chi quản lý hành chính -                   -                   -                    -                    -                  -                 -               -                 -                    

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                   -                   -                    -                    

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -                   -                   -                    -                  

2.3 Chi sự nghiệp thể dục thể thao -                   -                   -                    -                    -                  -                 -               -                 -                    

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                   -                   -                 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -                   -                   -                 

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN 1.320               1.320               30                     -                 -               1.290                

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 156.921           156.921           32.219              20.761              11.260            6.326              5.437            76.957           3.961                

1 Chi quản lý hành chính 6.866               6.866               6.866                -                    -                  -                 -               -                 -                    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.543               6.543               6.543                

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 323                  323                  323                   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề -                   -                   -                    -                    -                  -                 -               -                 -                    

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                   -                   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                   -                   -                    -                  -                 -                 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 279                  279                  279                   -                  -                 -               -                 -                    

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SVHTT ngày              /          /2023 của Sở Văn hóa và Thể thao )

  Đơn vị: Sở Văn hóa và Thể thao

 Chương: 429

                                                                                      Đơn vị tính: triệu đồng
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4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                   -                   

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 279                  279                  279                   

6 Sự nghiệp kinh tế -                   -                   -                    -                    -                  -                 -               -                 -                    

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                   -                   

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                   -                   -                    -                    

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  64.197             64.197             18.312              20.481              10.350            6.326              5.367            -                 3.361                

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                   -                   -                    

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 64.197             64.197             18.312              20.481              10.350            6.326              5.367            3.361                

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 79.117             79.117             2.160                -                    -                  -                 -               76.957           -                    

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                   -                   

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 79.117             79.117             2.160                -                    76.957           

11 Chi chương trình mục tiêu 6.462               6.462               4.602                280                   910                 -                 70                 -                 600                   

11.1 Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao 6.412               6.412               4.552                280                   910                 -                 70                 -                 600                   

 - Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6.412               6.412               4.552                280                   910                 -                 70                 600                   

11.2
Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới
50                    50                    50                     -                    -                  -                 -               -                 -                    

 - Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 50 50 50 0
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